Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt  để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk161649979]3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu: Gạch xây, cát các loại, đá các loại, xi măng, thép các loại,  đá granit, gạch ốp, lát, sơn các loại, vật tư điện - nước 
	Nhà thầu lập bảng kê danh sách vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải trình bày rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật
	Đạt

	
	Không có bảng kê danh sách vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng hoặc có nhưng không đầy đủ theo yêu cầu của HSMT
	Không đạt

	1.2. Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu và thiết bị chủ yếu
	[bookmark: _GoBack]Có tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư chính đối với: Gạch xây, cát các loại, đá các loại, xi măng, thép các loại, đá granit, gạch ốp, lát, sơn các loại, vật tư điện, vật tư nước. 
(Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh bao gồm: Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư và Đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp, chứng chỉ chất lượng hoặc tài liệu chứng minh khả năng tự cung cấp của các vật tư chính).
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ các tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư chính nêu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1; 1.2; được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật và Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Công tác chuẩn bị thi công

	1.1. Tổ chức mặt bằng công trường
	Nhà thầu có bản vẽ và thuyết minh tổ chức mặt bằng thi công hợp lý, khả thi.
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	1.2. Sơ đồ tổ chức hiện trường có đầy đủ các bộ phận quản lý tiến độ, bộ phận kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, máy móc thiết bị, an ninh và môi trường, các đội, tổ thi công.
	Nhà thầu có sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường hợp lý, đầy đủ các bộ phận
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	1.3. Giải pháp trắc đạc công trình
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất tiến độ thi công và thiết kế của gói thầu này

	2.1. Biện pháp thi công phần phá dỡ
	+ Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công khả thi, hợp lý, phù hợp với thiết kế
	Đạt

	
	+ Không có biện pháp hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công không khả thi, không hợp lý, không phù hợp với thiết kế
	Không đạt

	2.2. Biện pháp thi công phần thân, bệ, tường, tam cấp, nền tượng đài
	+ Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công khả thi, hợp lý, phù hợp với thiết kế
	Đạt

	
	+ Không có biện pháp hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công không khả thi, không hợp lý, không phù hợp với thiết kế
	Không đạt

	2.3. Biện pháp thi công hệ thống thoát nước mặt
	+ Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công khả thi, hợp lý, phù hợp với thiết kế
	Đạt

	
	+ Không có biện pháp hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công không khả thi, không hợp lý, không phù hợp với thiết kế
	Không đạt

	2.4. Biện pháp thi công hệ thống điện chiếu sáng 
	+ Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công khả thi, hợp lý, phù hợp với thiết kế
	Đạt

	
	+ Không có biện pháp hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công không khả thi, không hợp lý, không phù hợp với thiết kế
	Không đạt

	2.5. Biện pháp thi công cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng, nhà để xe
	+ Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công khả thi, hợp lý, phù hợp với thiết kế
	Đạt

	
	+ Không có biện pháp hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công không khả thi, không hợp lý, không phù hợp với thiết kế
	Không đạt

	2.6. Biện pháp thi công cây xanh
	+ Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công khả thi, hợp lý, phù hợp với thiết kế
	Đạt

	
	+ Không có biện pháp hoặc có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công không khả thi, không hợp lý, không phù hợp với thiết kế
	Không đạt

	
	 + Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chuẩn, yêu cầu nêu trên. 
	Không đạt


3. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Tổng tiến độ thi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 200 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 200 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
c) Giữa bố trí vật tư, vật liêu, thiết bị và tiến độ thi công
	- Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a và b và c. 
- Nhà thầu lập biểu đồ huy động: nhân lực, vật liệu, thiết bị phù hợp với biểu đồ tổng tiến độ thi công
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Không đạt

	3.4. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công trong điều kiện không thuận lợi, mất điện, mưa bão
	Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công trong điều kiện không thuận lợi, mất điện, mưa bão hợp lý và khả thi.
	

	
	Không có hoặc đề xuất không đủ các nội dung nêu trên
	

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng và thuyết minh sơ đồ quản lý chất lượng 
	Có sơ đồ và thuyết minh đầy đủ các bộ phận quản lý chất lượng
	Đạt

	
	Không có sơ đồ, không có thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ các bộ phận quản lý chất lượng
	Không đạt

	4.2. Quản lý chất lượng vật tư
	Nhà thầu trình bày đầy đủ:
+ Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu 
+ Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị
+ Biện pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu
+ Có đề cương thí nghiệm đánh giá chất lượng vật liệu trước và trong quá trình thi công đối với các hạng mục chính.
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	4.3. Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công chính
	Nhà thầu trình bày đầy đủ:
+ Quản lý chất lượng cho công tác phá dỡ.
+ Quản lý chất lượng cho công tác đào, đắp.
+ Quản lý chất lượng cho các công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông.
+ Quản lý chất lượng phần kiến trúc bao gồm các công tác: Xây, trát, ốp lát gạch-đá, sơn bả, cửa các loại.
+ Quản lý chất lượng phần thoát nước mạng ngoài
+ Quản lý chất lượng cho phần điện 
+ Quản lý chất lượng cho công tác cây xanh
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, vật tư, thiết bị, công trình khi mưa bão
	Nhà thầu có biện pháp khả thi và hợp lý
	Đạt

	
	Không có hoặc đề xuất không đủ
	Không đạt

	4.5. Phòng thí nghiệm chuyên ngành, kiểm định kỹ thuật an toàn vật tư, thiết bị, sản phẩm xây dựng
	Có cam kết phòng thí nghiệm về việc thực hiện công việc thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu. Trong đó, phòng thí nghiệm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, còn hiệu lực. 
	Đạt

	
	Không có cam kết về việc thực hiện công việc thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu hoặc phòng thí nghiệm đề xuất không hợp chuẩn.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như Phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, bảo vệ công trình lân cận:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Bảo đảm vệ sinh môi trường chất thải
	Trình bày đầy đủ:
- Giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi, khói, rung; kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, kiểm soát rác thải trên công trường.
- Kế hoạch xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường. 
	Đạt

	
	Không có biện pháp hoặc các biện pháp không phù hợp, khả thi
	Không đạt

	5.2: Điều kiện an toàn khi khởi công
	Trình bày đầy đủ, chi tiết các nội dung điều kiện an toàn khi khởi công đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của HSMT và các quy định hiện hành.
	Đạt

	
	Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, không đúng nội dung.
	Không đạt

	5.3. An toàn phòng cháy - chữa cháy
	+ Qui định, qui phạm tiêu chuẩn áp dụng.
+ Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ.
+ Tổ chức bộ máy quản lý, hệ thống phòng chống cháy, nổ.
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	5.4. An toàn lao động, an toàn công trình lân cận
	Nhà thầu trình bày đầy đủ:
+ Qui định, qui phạm an toàn vệ sinh lao động.
+ Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
+ Nhà thầu phải trình bày phương án kiểm tra các công trình lân cận trước khi thi công và có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng về kiểm định công trình phục vụ việc đánh giá hiện trạng các công trình lân cận.
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1;5.2; 5.3; 5.4 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


6. Bảo hành và bảo trì
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Bảo hành và bảo trì
	+ Thời hạn bảo hành công trình xây dựng và thiết bị ≥12 tháng (hoặc theo tiêu chí của nhà Sản xuất, đối với thiết bị).
	Đạt

	
	Thời hạn bảo hành công trình xây dựng và thiết bị < 12 tháng.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


7. Uy tín của nhà thầu.
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Uy tín về việc thực hiện các hợp đồng tương tự 
	Không có hợp đồng nào chậm tiến độ, bỏ dở do lỗi của Nhà thầu
	Đạt

	
	Có 01 Hợp đồng chậm tiến độ và Không đáp ứng yêu cầu trên ở mục 7.1
	Không đạt

	7.2. Nhà thầu có cam kết không vi phạm một trong các quy định sau đây
	a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu;
b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP;
c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP;
d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng.
đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn;
i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước.
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